
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /QĐ-SNN Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thu hồi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói chuối  

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Luật trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ công văn số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở 

đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Công văn số 149/BVTV-HTQT ngày 

22/01/2024 của Cục Bảo vệ thực vật về việc không tuân thủ yêu cầu Kiểm dịch 

thực vật của vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; 

Theo đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thu hồi 14 mã số vùng trồng chuối; 01 mã cơ sở đóng gói chuối 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không đảm bảo theo quy định trên địa 

bàn tỉnh.  

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở; Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục BVTV (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tống Văn Dương 



                   PHỤ LỤC: THÔNG TIN MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI CHUỐI XUẤT KHẨU 

                                                        SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 

 

                    (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNN ngày     /      /2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

   

 

   

STT Địa điểm Mã số 

 

Tên chủ thể đại diện Diện tích cấp 

 ban đầu (ha) 
Ghi chú 

   TỔNG  15  
 

  

A VÙNG TRỒNG 14  566,99  

I Huyện Phong Thổ 7 
 

359,49 
  

1 Lản Nhì Thàng VN -LCHOR -0006 
Lan Nhi Thang Orchard 

36,2 
  

2 Sin Suối Hồ VN -LCHOR -0007 
Sin Suoi Ho Orchard 

15 
  

3 Mù Sang VN -LCHOR -0011 
Mu Sang Orchard 

174,3 
  

4 Dào San VN -LCHOR -0012 
Dao San Orchard 

58,59 
  

5 Vàng Ma Chải VN -LCHOR -0013 
Vang Ma Chai Orchard 

50 
  

6 
Sì Lờ Lầu 

VN -LCHOR -0014 
Ma Ly Chai Orchard 

25,4 
  

7 VN -LCHOR -0015 
Si Lo lau Orchard 

  

II 
Huyện Sìn Hồ 

2 
 

140   
  

1 Chăn Nưa VN -LCHOR -0016 
Chan Nua Orchard 

10   



2 Phìn Hồ VN -LCHOR -0019 
Phin Ho Orchard 

130   

III Huyện Nậm Nhùn 2 
 

32,5   

1 Nậm Hàng VN -LCHOR -0021 
Nam Hang Orchard 

15   

2 Trung Chải VN -LCHOR -0020 
Trung Chai Orchard 

17,5   

IV Huyện Tam Đường 2 
 

20   

1 Nà Tăm VN -LCHOR -0023 
Na Tam Orchard 

10   

2 TT Tam Đường VN -LCHOR -0024 
Tam Duogn Orchard 

10   

VI Huyện Than Uyên 1 
 

15   

1 Pha Mu VN -LCHOR -0027 
Pha Mu Orchard 

15   

B CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 1 
 

  

1 
Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma 

Ly Pho, huyện Phong Thổ 
VN-LCHPH-011 

Doanh nghiệp tư nhân 

Mai Hưng (Mai Hưng 

Private Enterprise). 
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